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Cách phân loại quần áo thành các mẻ giặt
không làm hỏng nhau
Phân loại theo nhãn bảo quản chứ không theo màu: ba lượt qua giỏ đồ, những ký hiệu
quyết định các chồng và một ứng dụng Android ngoại tuyến chỉ ra mọi xung đột.

Tác giả: Lubor Šimůnek · Ngày đăng: September 19, 2026 · Năng suất

Phiên bản trực tuyến: https://appstoryo.com/vi/blog/how-to-sort-laundry-into-loads-by-care-label

Laundry Symbols & Care Labels là ứng dụng Android miễn phí biến một giỏ quần áo lẫn lộn thành
những mẻ giặt không làm hỏng nhau. Ứng dụng đọc trọn 44 ký hiệu bảo quản theo tiêu chuẩn ISO
ngay trên điện thoại, không cần mạng, và chỉ ra các xung đột — nhiệt độ, thuốc tẩy và máy sấy —
trước khi bạn bấm nút giặt.

Công khai: AppStoryo do chính studio phát triển Laundry Symbols & Care Labels vận hành. Phần so
sánh bên dưới dựa trên các tiêu chí ai cũng kiểm chứng được và nêu tên những ứng dụng thay thế có
thật.

Điều gì thực sự làm hỏng quần áo trong một mẻ giặt lẫn lộn?
Ba xung đột gây ra gần như toàn bộ thiệt hại, và cả ba đều được in trên nhãn. Thứ nhất là nhiệt: một
chiếc áo len chỉ cho phép giặt rất nhẹ nằm chung lồng với chiếc khăn bông giặt nóng, và len ra khỏi
máy trong tình trạng vón nỉ, nhỏ hơn hai cỡ. Thứ hai là thuốc tẩy: bột giặt đa năng có chất tẩy gốc oxy
sẽ kéo màu ra khỏi món đồ mà nhãn cấm tẩy. Thứ ba là tác động cơ học — vòng quay lồng giặt mà
chiếc sơ mi dày chịu được còn áo kiểu vải viscose thì không.

Chính quy mô mới khiến chuyện này tốn kém. Theo ENERGY STAR, một gia đình Mỹ trung bình giặt
khoảng 300 mẻ mỗi năm, nên thói quen làm hỏng một món đồ mỗi tháng đang âm thầm ngốn cả tủ
quần áo. Phân loại theo nhãn bảo quản thay vì theo màu bắt được cả ba xung đột cùng lúc, vì nhiệt độ,
tẩy và sấy mỗi thứ đều có ký hiệu riêng, rõ ràng.
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Làm sao chia một giỏ thành các mẻ giặt chỉ bằng nhãn bảo quản?
Hãy làm ba lượt thay vì cân nhắc từng món một. Lượt thứ nhất: nhặt ra mọi món có ký hiệu chậu bị
gạch chéo hoặc có hình bàn tay. Những món đó không bao giờ vào mẻ giặt máy, và cất chúng sang
bên trước sẽ loại bỏ các quyết định khó nhất. Lượt thứ hai: gom phần còn lại theo con số trong chậu, và
coi vạch gạch dưới chậu là một phần của con số chứ không phải hoa văn. Một vạch nghĩa là chương
trình nhẹ hơn và lồng giặt vơi hơn.

Lượt thứ ba: kiểm tra hình tam giác và hình vuông trong từng nhóm. Nếu một món cấm tẩy còn những
món khác cho phép, chồng đồ đó vẫn ổn — chỉ cần dùng bột giặt không chứa chất tẩy. Nếu một món
cấm sấy, cứ giặt chung cả mẻ rồi tách ra ngay trước cửa máy sấy. Đây là chỗ nhiều người nhầm nhất:
xung đột sấy không phải xung đột giặt, và coi nó là xung đột giặt sẽ nhân đôi số mẻ một cách vô ích.

Những ký hiệu bảo quản nào quyết định món đồ vào chồng nào?
Ba trong năm nhóm ký hiệu quyết định các chồng đồ. Chậu ấn định nhiệt độ giặt tối đa và, qua vạch
gạch bên dưới, quyết định tác động cơ học. Tam giác có ba trạng thái, và chỉ mục ký hiệu của
CleverCare liệt kê đủ: tam giác rỗng cho phép cả tẩy clo lẫn tẩy oxy, hai vạch chéo chỉ cho phép chất
tẩy gốc oxy, còn dấu gạch chéo cấm tẩy hoàn toàn. Hình vuông quản việc sấy. Hình tròn, tức giặt là
chuyên nghiệp, quyết định món đồ đi đâu hơn là vào chồng nào.

Các ký hiệu còn cho biết lồng giặt được phép đầy tới đâu, phần mà hầu như ai cũng bỏ qua. Hướng dẫn
của CleverCare cho mẻ giặt rất nhẹ là lồng đầy tối đa một phần ba, còn mẻ giặt dễ bảo quản là tối đa
hai phần ba. Vậy nên một mẻ đồ mỏng được phân loại đúng thì cố ý là mẻ nhỏ. Phân loại hoàn hảo rồi
nhồi chặt lồng giặt là bạn đã phá hỏng chính việc phân loại, vì quần áo không bao giờ chuyển động đủ
tự do để chương trình nhẹ thực sự nhẹ.

Một ứng dụng có thể phân loại quần áo thay bạn không?
Ứng dụng giúp đúng chỗ mà ký hiệu biến thành quyết định. Laundry Symbols & Care Labels quét nhãn,
gọi tên từng ký hiệu bằng ngôn ngữ dễ hiểu, rồi lưu món đồ vào Tủ Của Tôi kèm hồ sơ bảo quản đầy
đủ. Khi đã lưu vài món, ứng dụng so sánh hồ sơ của chúng và cho biết món nào có thể chung lồng giặt,
ký hiệu nào khiến những món còn lại không tương thích.

Chính ứng dụng nói như vậy trong phần mô tả tiếng Anh của mình trên Google Play:

Sort today’s laundry into compatible loads — the app explains every conflict.

Mọi thứ chạy trên thiết bị. Ứng dụng khai trong mục an toàn dữ liệu của mình, phần mà mọi nhà phát
triển Android bắt buộc phải điền, rằng không thu thập dữ liệu và không chia sẻ với bên thứ ba; danh
sách tủ đồ nằm trong bộ nhớ riêng của ứng dụng, nơi không ứng dụng nào khác đọc được. Laundry
Symbols & Care Labels không có quảng cáo và không có mua hàng trong ứng dụng; bản cập nhật gần
nhất trên Google Play là ngày 24 tháng 8 năm 2026.

Bạn thực sự nên dùng ứng dụng ký hiệu giặt là nào?

Chọn Laundry Symbols của tomerpacific nếu bạn muốn cách tra cứu đơn giản
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nhất
Hơn 1000 lượt tải, không quảng cáo và không mua hàng trong ứng dụng, cập nhật ngày 18 tháng
7 năm 2026.
Có thêm đơn vị Fahrenheit, điều đáng kể nếu bạn đọc nhãn của Hoa Kỳ.
Khai báo không thu thập dữ liệu và không chia sẻ với bên thứ ba.
Đây là danh sách tra cứu, không phải công cụ phân loại: nó không nói món nào giặt chung được.

Chọn Laundry Symbols & Care Guide của Zeppelin Games nếu bạn muốn một
cẩm nang mới, đủ mọi thứ

Bao quát giặt, sấy, tẩy, là ủi và giặt khô trong cùng một chỗ.
Cập nhật ngày 13 tháng 8 năm 2026, tức là vẫn đang được bảo trì tích cực.
Có quảng cáo, và mới đến mức Google Play vẫn hiển thị hơn 0 lượt tải.
Giống những ứng dụng khác ở đây, nó giải mã ký hiệu chứ không gom quần áo thành mẻ.

Chọn Laundry Guide: care symbols của Alexander Pitkin nếu bạn còn muốn một
danh sách tủ đồ

Chính phần mô tả gọi nó là bộ giải mã ký hiệu kiêm công cụ sắp xếp tủ quần áo.
Hơn 1000 lượt tải, và Google Play ghi nhận dữ liệu được mã hóa khi truyền.
Có quảng cáo; bản cập nhật gần nhất là ngày 26 tháng 1 năm 2024, hơn hai năm trước.
Công cụ sắp xếp không phải bộ kiểm tra xung đột: nó lưu đồ mà không so sánh nhãn.

Chọn Laundry Symbols & Care Labels nếu chính việc phân loại mới là vấn đề
Ứng dụng duy nhất trong bốn cái so sánh các món đã lưu và giải thích từng xung đột.
Cả 44 ký hiệu ISO đều được giải mã trên thiết bị, không cần kết nối mạng.
Không quảng cáo, không mua hàng trong ứng dụng, không tài khoản, không thu thập dữ liệu;
cập nhật ngày 24 tháng 8 năm 2026.
Bài trắc nghiệm năm câu mỗi ngày giúp nhớ ký hiệu, điều mà một số người thấy thừa.

Khi nào phân loại theo nhãn bảo quản là cách làm sai?
Phân loại theo nhãn không thay thế được phân loại theo màu ở lần giặt đầu tiên của bất kỳ món đồ
nhuộm đậm nào. Một món tối màu mới có thể phai sang món sáng màu ngay cả khi hai nhãn khớp
nhau hoàn toàn về nhiệt độ, tẩy và sấy, bởi nhãn không nói gì về độ bền màu. Nhãn cũng không nói gì
về mức độ bẩn: chiếc quần bảo hộ dính bùn và chiếc sơ mi sạch có thể hợp nhau theo nhãn mà vẫn
thuộc về hai mẻ khác nhau.

Ứng dụng còn là công cụ sai trong ba tình huống nữa. Nó không đọc được chiếc nhãn đã bị giặt trắng
chữ, nên một món đồ cũ có thể phải được xử lý như loại sợi mỏng manh nhất mà nó có thể là. Nó chỉ có
trên Android, nên không có phiên bản iPhone nào để dẫn tới. Và nó không phán xét chiếc máy của bạn:
nếu máy giặt không có chương trình nhẹ, biết rằng món đồ cần chương trình đó chỉ có nghĩa là bạn
phải giặt tay.
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Câu hỏi thường gặp về phân loại quần áo theo nhãn bảo quản

Phân loại theo nhãn bảo quản có tốt hơn phân loại theo màu không?
Hai cách trả lời hai câu hỏi khác nhau, nên hãy dùng cả hai. Nhãn bảo quản cho biết hai món đồ có chịu
được cùng nhiệt độ, cùng loại bột giặt và cùng chương trình sấy hay không. Màu sắc cho biết món này
có làm dây màu sang món kia không. Hãy phân loại theo nhãn trước, vì đó mới là thứ gây hỏng vĩnh
viễn, rồi tách tiếp chồng nào trộn món tối màu mới với đồ sáng màu.

Tôi có thể giặt món đồ cấm tẩy chung với những món cho phép tẩy không?
Có, miễn là bạn chọn bột giặt theo nhãn khắt khe nhất trong mẻ. Phần lớn bột giặt đa năng chứa chất
tẩy gốc oxy, nên mẻ có một hình tam giác gạch chéo cần bột giặt không chất tẩy hoặc loại dành cho đồ
màu. Những món khác chẳng mất gì khi được giặt không tẩy; còn món cấm tẩy thì sẽ mất màu vĩnh
viễn.

Tôi có thật sự cần một mẻ riêng cho một món không được sấy máy không?
Không, và đây là mẻ giặt bị lãng phí phổ biến nhất. Hạn chế về sấy không phải hạn chế về giặt. Hãy
giặt chung nếu chậu và tam giác của chúng khớp nhau, rồi lấy món không được sấy ra khi bạn dỡ máy
giặt để phơi hoặc trải phẳng. Bạn tốn mười giây thay vì một chu trình giặt thứ hai.

Có bao nhiêu ký hiệu bảo quản ISO, và có cần biết hết không?
Hệ thống ghi nhãn bảo quản ISO có 44 ký hiệu, dựng từ năm hình cơ bản: chậu, tam giác, hình vuông,
bàn là và hình tròn. Bạn không cần thuộc lòng cả 44 ký hiệu để phân loại quần áo. Để phân loại, bạn
cần chậu, tam giác và hình vuông, tức khoảng một nửa; bàn là và hình tròn chỉ quan trọng sau khi giặt,
không phải trong lúc giặt.

Ứng dụng ký hiệu giặt là có cần kết nối internet không?
Đáng lẽ không, và ứng dụng này thì không. Giải mã một chiếc nhãn bảo quản là tra cứu trong bảng cố
định gồm 44 ký hiệu, nên máy chủ chẳng thêm được gì. Laundry Symbols quét và đối chiếu ngay trên
điện thoại, điều này cũng có nghĩa là ảnh chụp quần áo của bạn không bao giờ rời khỏi thiết bị hay đến
máy chủ của bất kỳ ai.

Tủ đồ tôi đã lưu nằm ở đâu, và ứng dụng khác có xem được không?
Nó nằm trong thư mục riêng của chính ứng dụng trên điện thoại. Android cấp cho mỗi ứng dụng một
vùng lưu trữ mà ứng dụng khác không đọc được và không quyền nào mở ra được; danh sách sẽ biến
mất nếu bạn gỡ ứng dụng. Không có gì được tải lên, và mục an toàn dữ liệu trên Google Play khai rằng
không thu thập và không chia sẻ dữ liệu.

Ứng dụng này có phiên bản cho iPhone không?
Không. Laundry Symbols chỉ phát hành trên Google Play, nên trong bài này không có trang App Store
và không có liên kết tải cho iOS. Nếu bạn dùng iPhone, cách thay thế thực tế là làm thủ công: tự đọc
chậu, tam giác và hình vuông, rồi giữ nguyên phương pháp ba lượt mô tả ở trên, vốn chẳng cần phần
mềm nào.
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Nếu nhãn bảo quản đã mờ đến mức không đọc nổi thì sao?
Khi đó hãy coi món đồ là loại sợi mỏng manh nhất mà nó có thể là, rồi cho vào mẻ giặt nhẹ nhất mà
bạn đang chạy. Len, lụa và viscose trừng phạt một phán đoán sai nặng hơn nhiều so với cotton, nên
đoán thận trọng chỉ tốn thêm chút thời gian giặt, còn đoán mạnh tay có thể mất luôn món đồ. Nếu
nhãn hiệu có công bố hướng dẫn bảo quản trên mạng, hãy tra ở đó trước khi đoán.
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